           UBND HUYỆN CỦ CHI                                                                        

  TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II , NĂM HỌC 2019-2020
Môn : Ngữ Văn - Lớp 6
ĐỀ 1
	      Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số

	Đọc- hiểu

Câu 1,2,3
	- Nhận diện văn bản,  tác giả.

- Nhận diện kiểu câu

Số câu: 1.5

Số điểm:1.5đ

Tỉ lệ: 15%


	- Nội dung của đoạn trích.

-Xác định CN- VN của câu

Số câu: 1.5

Số điểm: 1.5đ

Tỉ lệ: 15%
	
	
	Số câu: 3

Số điểm:3đ

Tỉ lệ: 30%

	Đọc -hiểu
Câu 4:

Viết đoạn văn


	
	
	Viết đoạn văn về nội dung văn bản

Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%



	Tạo lập 

văn bản
	
	
	
	-Viết bài văn miêu tả

Số câu: 1

Số điểm:5 đ

Tỉ lệ: 50%


	Số câu: 1

Số điểm:5 đ

Tỉ lệ: 50%

	Số câu:

Số điểm:
	1.5

1.5đ

Tỉ lệ: 15%


	1.5

1.5đ

Tỉ lệ: 15%


	1

2đ

Tỉ lệ: 20%
	1

5đ

Tỉ lệ: 50%
	5

10đ

Tỉ lệ:  100%


       UBND HUYỆN CỦ CHI                   KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020

  TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

       MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 6












  Thời gian: 90 phút 

                                                                                
       (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 1
Phần đọc hiểu văn bản (5 điểm)

    Đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình, mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau.                             

                                                                  ( Trích SGK Ngữ văn 6 -Tập hai)

Câu 1: (1.0điểm)

 Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Tác giả là ai?  

Câu 2: (1.0điểm)

Trình bày nội dung chính của đoạn văn ? 
Câu 3: (1.0điểm)

Tìm trong đoạn văn một câu văn có dùng phép nhân hóa. Nêu tác dụng của phép nhân hóa đó.   
Câu 4: (2,0điểm)

Từ nội dung chính của đoạn văn  và những hiểu biết của em về cây tre, hãy viết một đoạn văn ngắn từ  4 đến 6 dòng kể về sự gần gũi của cây tre trong đời sống hàng ngày. Trong đoạn văn có dùng phép nhân hóa. 

Phần tạo lập văn bản (5 điểm)
Viết bài văn tả người thân yêu gần gũi với em (ông, bà, cha, mẹ…).
                                              ----------------------HẾT-----------------------

       UBND HUYỆN CỦ CHI                                         HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG      KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                                                            Môn : Ngữ Văn - Lớp 6

Phần đọc hiểu văn bản (5 điểm)
Câu 1: (1.0điểm)

- Đoạn trích trích từ văn bản : Cây tre Việt Nam           

0.5đ

- Tác giả: Thép Mới 






0.5đ

Câu 2: (1.0điểm)
 Nội dung: Sự gắn bó của cây tre với văn hóa, với con người Việt Nam từ xưa đến nay.                                                          



1.0đ             
         ( Tùy theo cách trả lời của HS, GV cân nhắc chấm)
Câu 3: (1.0điểm)
· HS chọn đúng câu văn có dùng phép nhân hóa  


 0.5đ
· Tác dụng: Thể hiện sự gần gũi, thân thiết, gắn bó của cây tre với con người. Tre với người là bạn . 





 

0.5đ
    

  ( Tùy theo cách trả lời của HS, GV cân nhắc chấm)

Câu 4: (2,0 điểm)

Từ nội dung chính của đoạn văn  và những hiểu biết của em về cây tre, hãy viết một đoạn văn ngắn từ 5-7 dòng kể về sự gần gũi của cây tre trong đời sống hàng ngày. Trong đoạn văn có dùng phép nhân hóa và ít nhất một phó từ . 
· Viết đúng hình thức đoạn, đúng số câu quy định
       0.25đ

· Có phép nhân hóa                                                          0.5đ

· Viết đúng nội dung

                                        0.75 đ

· Diễn đạt lưu loát, mạch lạc 
                                        0.5đ      
Phần tạo lập văn bản (5 điểm)

         Học sinh cần đáp ứng được những yêu cầu sau :

· Thể loại : Văn miêu tả .

· Nội dung  : Tả một người thân yêu của mình( ông, bà, ba, mẹ …) 

· Kỹ năng : Bố cục bài làm phải đủ ba phần , biết chọn chi tiết tiêu biểu , biết sắp xếp các hình ảnh  theo thứ tự hợp lý .
Biểu điểm :

· Điểm 5 :

· Bài viết đáp ứng tốt yêu cầu của đề bài ;

· Lời tả lưu loát ,  giàu cảm xúc  ,

· Không sai lỗi .

· Điểm 3-4 :

· Bài viết đáp ứng khá tốt ( hơn ½ ) yêu cầu của đề bài ;

· Chữ viết rõ ràng , trình bày sạch , đẹp ; sai  lỗi không đáng kể .

· Lời tả mạch lạc , có cảm xúc .
· Điểm 1-2 :

· Diễn đạt lan man , sơ sài ;

· Không thể hiện được bố cục bài viết 
· Điểm 00 :  để giấy trắng .

                     ----------------------HẾT-----------------------

              UBND HUYỆN CỦ CHI                                                                        

  TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

MA TRẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II , NĂM HỌC 2019-2020

Môn : Ngữ Văn - Lớp 6

ĐỀ 2
	      Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số

	Đọc- hiểu
Câu 1,2,3
	- Nhận diện văn bản,  tác giả.

- Nhận diện kiểu câu

Số câu: 1.5

Số điểm:1.5đ

Tỉ lệ: 15%
	- Nội dung của đoạn trích.

-Xác định CN- VN của câu

Số câu: 1.5

Số điểm: 1.5đ

Tỉ lệ: 15%
	
	
	Số câu: 3

Số điểm:3đ

Tỉ lệ: 30%

	Đọc – hiểu
Câu 4:
Viết đoạn văn


	
	
	Viết đoạn văn về nội dung văn bản

Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2đ

Tỉ lệ: 20%



	Tạo lập 

văn bản
	
	
	
	-Viết bài văn miêu tả

Số câu: 1

Số điểm:5 đ

Tỉ lệ: 50%


	Số câu: 1

Số điểm:5 đ

Tỉ lệ: 50%

	Số câu:

Số điểm:
	1.5

1.5đ

Tỉ lệ: 15%


	1.5

1.5đ

Tỉ lệ: 15%


	1

2.0đ

Tỉ lệ: 20%
	1

5.0đ

Tỉ lệ: 50%
	5

10đ

Tỉ lệ:  100%


       UBND HUYỆN CỦ CHI                   KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2019-2020

  TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG  

       MÔN : NGỮ VĂN – LỚP 6












  Thời gian: 90 phút 

                                                                                
       (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ 2

Phần đọc hiểu văn bản (5 điểm)

Đọc kỹ đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đêm nay Bác ngồi đó

Đêm nay Bác không ngủ

Vì một lẽ thường tình

Bác là Hồ Chí Minh.
Câu 1: (1.0 điểm)

Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Tác giả là ai?  
Câu 2: (1.0 điểm)

Nêu ý nghĩa của đoạn thơ trên?  
Câu 3: (1.0 điểm)

Dòng thơ  “Bác là Hồ Chí Minh” có cấu tạo của kiểu câu gì? Xác định Chủ ngữ - Vị ngữ của dòng thơ trên. 
Câu 4: (2.0 điểm)

        Viết đoạn văn từ 4 đến 6 dòng nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ. Trong đoạn văn có dùng phép so sánh .
Phần tạo lập văn bản (5 điểm)

       Viết bài văn tả cây phượng trước sân trường em vào những ngày hè.

----------------------HẾT-----------------------

               UBND HUYỆN CỦ CHI                                HƯỚNG DẪN CHẤM

TRƯỜNG THCS PHÚ HÒA ĐÔNG     KIỂM TRA HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2019 - 2020

                                                                                       Môn : Ngữ Văn - Lớp 6

ĐỀ1    

Phần đọc hiểu văn bản (5 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)
- Đoạn thơ trích từ bài : Đêm nay Bác không ngủ           

0.5đ

- Tác giả: Minh Huệ 





          0.5đ
Câu 2: (1,0 điểm)
Ý nghĩa: Khổ thơ nêu lên một chân lý đơn giản mà lớn lao: Đêm Bác  không ngủ là để lo cho dân cho nước, đó là việc rất đỗi bình thường với Bác nhưng hết sức thiêng liêng vì việc ấy chỉ  có ở Bác.                                                 1.0đ               

          ( Tùy theo cách trả lời của HS, GV cân nhắc chấm)

Câu 3: (1,0 điểm)

· Dòng thơ  “Bác là Hồ Chí Minh” có cấu tạo của kiểu câu Trần thuật đơn có từ là.                                                                                                         0.5đ
· Xác định CN- VN:

                                       Bác / là Hồ Chí Minh.





 
                    CN            VN                               
           0.5đ
Câu 4: (2,0điểm)
    Viết đoạn văn 4 đến 6 dòng nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ. Trong đoạn văn có dùng phép so sánh .

· Viết đúng hình thức đoạn, đúng số câu quy định    

 0.25đ

· Có phép so sánh                                                    

 0.5đ

· Viết đúng nội dung

                                          0.75 đ
· Diễn đạt lưu loát, mạch lạc 
                                          0.5đ   
Phần tạo lập văn bản (5 điểm)

         Học sinh cần đáp ứng được những yêu cầu sau :

· Thể loại: Văn miêu tả .

· Nội dung: Tả cây phượng ngày hè

· Kỹ năng: Bố cục bài làm phải đủ ba phần , biết chọn chi tiết tiêu biểu , biết sắp xếp các hình ảnh  theo thứ tự hợp lý .
Biểu điểm :

· Điểm 5 :

· Bài viết đáp ứng tốt yêu cầu của đề bài ;

· Lời tả lưu loát ,  giàu cảm xúc  ,

· Không sai lỗi .

· Điểm 3-4 :

· Bài viết đáp ứng khá tốt ( hơn ½ ) yêu cầu của đề bài ;

· Chữ viết rõ ràng , trình bày sạch , đẹp ; sai  lỗi không đáng kể .

· Lời tả mạch lạc , có cảm xúc .

· Điểm 1-2 :

· Diễn đạt lan man , sơ sài ;

· Không thể hiện được bố cục bài viết 

· Điểm 00 :  để giấy trắng .

                       ----------------------HẾT-----------------------
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